
Vị trí dự tuyển Khoa phòng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nguyễn Hồng An SN018 Nam 17/07/1998 Bác sĩ (hạng III) Khoa Ngoại Nhi Sáng 11/7/2026

2 Nguyễn Văn Cầm SN019 Nam 17/10/1995 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

3 Trầm Tiến Dũng SN020 Nam 24/09/2000 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

4 Đỗ Phước Đạt SN021 Nam 25/06/1995 Bác sĩ (hạng III) Khoa Dinh dưỡng Sáng 11/7/2026

5 Nguyễn Ngọc Hải SN022 Nam 19/01/1999 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

6 Chung Mỹ Khang SN023 Nữ 10/02/2000 Bác sĩ (hạng III) (Da liễu) Khoa Khám bệnh Sáng 11/7/2026

7 Trần Thị Kiều Linh SN024 Nữ 10/01/1997 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

8 Mai Huỳnh Đức Lương SN025 Nam 16/04/1998 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

9 Trần Lượng SN026 Nam 20/02/1999 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

10 Nguyễn Thị Ngân SN027 Nữ 08/08/1994 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

Thời gian
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI (VÒNG 2)

- PHÒNG THI SỐ 02

- Thời gian: Sáng bắt đầu từ 07h00; Chiều bắt đầu từ 13h30

- Địa điểm: Tầng 1, Khu A (Khoa Khám bệnh), Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng, Số 645, đường Tôn Đức Thắng, Phường Sóc Trăng, thành phố Cần 

Thơ.
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11 Lý Thị Mỹ Ngọc SN028 Nữ 08/10/1992
Bác sĩ (hạng III) (Nhi 

khoa)
Khoa Cấp cứu tổng hợp Sáng 11/7/2026

12 Trần Thị Như Ngọc SN029 Nữ 09/06/1999 Bác sĩ (hạng III) Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 11/7/2026

13 Lâm Phước Nguyên SN030 Nam 01/09/2000 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

14 Huỳnh Chí Nguyên SN031 Nam 27/09/1996
Bác sĩ (hạng III) (Răng 

hàm mặt)
Khoa Liên chuyên khoa Chiều 11/7/2026

15 Huỳnh Hòa Nhã SN032 Nam 05/02/1999
Bác sĩ (hạng III) (Nhi 

khoa)
Khoa Cấp cứu tổng hợp Chiều 11/7/2026

16 Tô Thị Bích Như SN033 Nữ 26/02/1996
Bác sĩ (hạng III) (Tai mũi 

họng)
Khoa Liên chuyên khoa Chiều 11/7/2026

17 Danh Sang SN034 Nam 12/02/1992 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

18 Lý Thị Mai Thanh SN035 Nữ 10/07/1998

Bác sĩ (hạng III) (Y học cổ 

truyền hoặc Phục hồi chức 

năng)

Khoa Khám bệnh Chiều 11/7/2026

19
Nguyễn Diệp Thị 

Ngọc
Thảo SN036 Nữ 12/09/1999 Bác sĩ (hạng III) Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 11/7/2026

20 Trương Anh Thư SN037 Nữ 01/06/1997 Bác sĩ (hạng III) Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 11/7/2026

21 Đinh Thị Yến Trang SN038 Nữ 06/11/2000
Bác sĩ (hạng III) (Nhi 

khoa)
Khoa Cấp cứu tổng hợp Chiều 11/7/2026

22 Hứa Yến Vy SN039 Nữ 16/11/1999 Bác sĩ (hạng III)
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

Tổng cộng có 22 thí sinh
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